
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230323-

0001

Hoàng 

Thúy 
Nga 75183012246 18/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/02/1983

1/2 tổ 6 KP 4, 

phƣờng 

Thống Nhất, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7474 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

230323-

0002

Đỗ Thị 

Thu 
Hà 80196004644 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/10/1996

Tổ 39 khu 

phố 4C, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7475 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (41 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 170

(Ban hành kèm Quyết định số 395/QĐ-SYT   ngày 27 tháng  03   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Cấp mới (39 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

3

000.00.1

2.H19-

230323-

0015

TRẦN 

THỊ 

HOÀNG 

OANH 75195016172 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/03/1995

Tổ 4 ấp 1, xã 

Cẩm Đƣờng, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7476

Cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

4133/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

22/6/2020

4

000.00.1

2.H19-

230323-

0017

TRẦN 

TIẾN 
THÀNH 60082000103 23/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/02/1982

286/9 Chiến 

Lƣợc, phƣờng 

Bình Trị 

Đông A, quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao 

đẳng Lê 

Quý Đôn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7477 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

230323-

0018

TRẦN 

THỊ 

THANH 

THẢO 75199008553 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/10/1999

Ấp Thọ Lâm 

1, xã Phú 

Thanh, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7478 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

230322-

0013

 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

NHUNG 1185052132 22/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/07/1985

54 đƣờng 21 

phƣờng Hiệp 

Bình Chánh, 

thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7479 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

230322-

0014

 

NGUYỄN 

VIẾT 

CƢỜNG 75090023220 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/10/1990

65, tổ 6, ấp 3, 

xã Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao 

đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

7480 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

8

000.00.1

2.H19-

230322-

0015

 HỒ 

NGỌC 

THÙY 

TRANG 79197025864 11/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/6/1997

10/16G ấp 2, 

xã Tân Quý 

Tây, huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7481 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

230322-

0016

 HOÀNG 

THỊ 

THÙY 

LINH

40194028462 12/1/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/08/1994

Phúc Thành, 

xã Tiến Thủy, 

huyện Quỳnh 

Lƣu, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7482 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

230322-

0017

 

NGUYỄN 

SỸ 

KHÁNH 27099010087 20/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/7/1999

Thôn Trung 

Thành, xã Đại 

Lai, huyện 

Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao 

đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7483 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

11

000.00.1

2.H19-

230322-

0018

 VŨ THỊ 

NGỌC 

MAI

70197001601 19/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/04/1997

phƣờng Sơn 

Giang, thị xã 

Phƣớc Long, 

tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7484 cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

230322-

0019

 TRẦN 

ĐẶNG TÚ 
TRÂN 77194002494 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/8/1994

201 Cách 

mạng tháng 

tám, phƣờng 

Phƣớc Hiệp, 

thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7485 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

13

000.00.1

2.H19-

230322-

0002

TRỊNH 

CÔNG 
ĐỨC 75093011043 26/08/2022

Cục 

CSQLH

CTTXH

15/02/1993

9/2/2C, khu 

phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

TRung 

cấp kinh 

tế kỹ 

thuật 

phƣơng 

Nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7486 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

230322-

0004

LƢƠNG 

THỊ 
DUNG 35182012692 16/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/6/1982

Khu phố 

Phƣớc Hải, 

thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7487 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

230322-

0006

NGUYỄN 

THỊ 

THÙY 

TRANG 75195020865 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/11/1995

Tổ 16, ấp 6, 

xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7488

Cấp mới 

quyết 

định thu 

hồi của 

SYT 

Long An



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.1

2.H19-

230321-

0021

Lê Thị 

Thanh 

Thúy

75182010512 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/9/1982

Tổ 1, ấp Chợ, 

xã Suối Nho, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7489 cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

230321-

0023

 PHẠM 

THỊ 

THÚY 

LOAN 64190006413 8/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/10/1990

thị trấn Chƣ 

Sê, huyện 

Chƣ Sê, tỉnh 

Gia Lai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7490 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

230321-

0024

 

NGUYỄN 

THỊ CẨM 

GIANG 79196013157 10/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/3/1996

A3/9A, ấp 1, 

xã Vĩnh Lộc 

B, huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7491 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

19

000.00.1

2.H19-

230321-

0025

 TẠ THỊ 

MAI 
YẾN 52193018543 27/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/2/1993

414/12/38B20 

Nơ Trang 

Long, phƣờng 

13, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7492 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

230321-

0026

 VÕ THỊ 

MỸ 
HẠNH 25536461 3/12/2011

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

31/08/1997

D9/9A, ấp 4, 

xã Tân Kiên, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7493 cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

230321-

0027

 ĐINH 

HOÀNG 

KIM 

NGÂN 79197031161 11/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/01/1997

122 Trƣờng 

Chinh, 

phƣờng 12, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7494 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.1

2.H19-

230321-

0028

 LÊ THỊ 

NGỌC 
HUẤN 74184005043 13/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/03/1984

105, tổ 37, 

khu 3, 

phƣờng Hiệp 

Thành, thành 

phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7495 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

230321-

0004

Nguyễn 

Thị Mỹ
75192002448 23/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/02/1992

ấp 2, xã Xuân 

Đƣờng, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7496

Cấp mới 

thay thế 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3330/CC

HN-D-

SYT-

ĐANI 

cấp ngày 

4/2/2021 

(thay đồi 

trình độ 

chuyên 

môn)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

230321-

0011

TRƢƠNG 

THỊ MỸ 
HẠNH 75193021157 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/01/1993

Long Khánh 

2, phƣờng 

Tam Phƣớc, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7497 cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

230321-

0012

nguyễn thị 

ngọc 
diễm 68185007538 21/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/02/1985

Tổ 4, Thiên 

Bình, phƣờng 

Tam Phƣớc, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7498

Cấp mới 

thay thế 

chứng 

chỉ hành 

nghề 

so61/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

17/10/201

4

26

000.00.1

2.H19-

230321-

0013

NGUYỄN 

THỊ 

THÙY 

TRANG 68191011523 15/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/01/1991

225 Thôn 

Thanh Bình 1, 

xã Bình 

Thạnh, huyện 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

nghệ 

miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7499 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

27

000.00.1

2.H19-

230321-

0015

NGUYỄN 

THỊ 

PHƢƠNG 

ANH 68193005002 23/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/8/1993

Thôn Liên 

Trung, xã Tân 

Hà, huyện 

Lâm Hà, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7500 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

230320-

0014

TRẦN 

XUÂN 
HÓA 75200006794 16/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/04/2000

Tổ 3 ấp 4, xã 

Trà Cổ, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7501 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

29

000.00.1

2.H19-

230320-

0015

NGUYỄN 

THỊ 
THƠM 37185010074 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1985

Thôn Quảng 

Thƣợng, xã 

Yên Thắng, 

huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh 

Bình

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp 

Phƣơng 

Nam

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7502 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

230320-

0027

TRẦN 

ĐOÀN 

KHÁNH 

LINH 75197022466 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/07/1997

phƣờng Trung 

Dũng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7503 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

31

000.00.1

2.H19-

230317-

0002

TRẦN 

THỊ 

THÙY 

TRANG 75196012243 12/8/2021

Cục 

acn2h3 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/12/1996

Tổ 9, ấp 5, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

7504 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

230317-

0010

ĐINH 

THÚY 
HẰNG 75195004815 10/5/2021

cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1995

Ấp Nam Sơn, 

xã Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7505 cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

230316-

0039

Chống 

Nhục 
Làn 75100000000 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/12/1995

508/27, ấp 

Tân Thành, 

xã Thanh 

Bình, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7506 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

34

000.00.1

2.H19-

230316-

0040

 

NGUYỄN 

THÀNH 

TÀI 75090000000 24/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1987

21/3, khu phố 

6, phƣờng 

Tân Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7507 Cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

230316-

0043

 BÙI 

NGỌC 

BẢO 

TRÂN 49195008380 12/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/05/1995

xã Tam Đàn, 

huyện Phú 

Ninh, tỉnh 

Quảng Nam

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2018
Đại học 

Duy Tân

 Nhà 

thuốc
7508 Cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

230321-

0003

Mai Mỹ 

Yến
75194000928 8/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/7/1994

Khu Bàu cá, 

xã An Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7509 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

37

000.00.1

2.H19-

230321-

0002

Lê Thị Mỹ 

Phú
75180011862 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/09/1980

Tổ 4, khu phố 

Đồng, phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2021

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7510

Cấp mới 

thay thế 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3096/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

18/10/201

7 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

38

000.00.1

2.H19-

230321-

0016

Lê Thị 

Ngọc Hoa
44191004199 31/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/02/1991

Phƣờng Tân 

Vĩnh Hiệp, thị 

xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7511 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

39

000.00.1

2.H19-

230322-

0021

NGUYỄN 

THỊ 
NỤ 34180014631 28/08/2022

Cục 

cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/9/1980

H12, tổ 11, 

khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7512 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

230321-

0031

TRẦN 

THỊ 

PHƢƠNG 

DUNG 75191004361 8/19/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/8/1991

A 2/053, ấp 

Lê Lợi 1, xã 

Bàu Hàm 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

 Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

cao 

đẳng Y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

6392

cấp mới 

thay thế 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

6392/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

27/6/2022

Cấp lại (02 hs)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM 

đề nghị 

cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

41

000.00.1

2.H19-

230320-

0026

Phạm Văn Ngãi 38081023731 8/31/2021

Cục 

cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/01/1981

Khu Suối 

Râm, xã Long 

Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

 Nhà 

thuốc
355/ cấp mới

Tổng cộng :40 hồ sơ (5 DHCNTHD, 3 DSCĐ, 28 ĐH; 04 DSTH)
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